II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	Mạch kiến thức
	Số câu
Câu số
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1.Số học
Tỉ số, tỉ số phần trăm
	Số câu
	1 câu
	
	2 câu
	1 câu
	
	1 câu
	3 câu
	2 câu

	
	Câu số
	1( a,b)
	
	3,4
	8
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	1,0 điểm
	
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	
	1,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm

	Đo lường
	Số câu
	1 câu
	
	
	
	
	
	1 câu
	

	
	Câu số
	2( a,b)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0 điểm
	
	
	
	1,0 điểm
	
	1,0 điểm
	

	 2. Hình học 
	Số câu
	
	
	2 câu
	
	1 câu
	1 câu
	3 câu
	1 câu

	
	Câu số
	
	
	5, 6
	
	7
	9
	
	

	
	Số điểm
	
	
	2,0 điểm
	
	1,0điểm
	1,0điểm
	3,0điểm
	1,0điểm

	Tổng số câu
	
	2 câu
	5 câu
	3 câu
	7 câu
	3 câu

	Tổng số điểm
	
	2,0 điểm
	5 điểm
	3 điểm
	7 điểm
	3 điểm

	Tỉ lệ %
	
	20%
	50%
	30%
	70%
	30%



                                      ĐỀ KIỂM  TRA GIỮA HỌC KÌ II
                                                      Môn : Toán
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM     Khoanh vào trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Mức 1
a)  Số thập phân gồm có 3 trăm, 4 đơn vị, 5 phần mười và 6 phần nghìn được viết là:    
A. 34, 56		   B.  304, 56		C.  304, 506		D.  34, 506  
 b) Giá trị của chữ số 5 trong số 12,245 có giá trị là: 



A                   B.                 C.                    D. 500

Câu 2:  Đúng ghi Đ, sai ghi S  Mức 1
a) 7kg 5g >725g			        b) 24m26dm2  >  24,6m2
c) 4m  6dm  <  4,065m      	       d) 0,5km2 =  500000 m2
Câu 3. Tỉ số phần trăm của 95,5 và 382 là :   Mức 2
	  A. 15%    
	B. 25%
	C. 35%
	D. 52%


 Câu 4:  34% của 56    là:   Mức 2
A. 1904                B. 164,70       	C. 19,04            D. 60,71
Câu 5 : Một mảnh vườn hình thang có có độ dài hai đáy lần lượt là 8,2m và 6,8 m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Diện mảnh vườn đó là M2:
Đáp số:.............................. ......................................................................
Câu 6: (Mức 2)
 Diện tích hình tròn có đường kính bằng 20 cm là:............................           
Bài 7. Một hình tam giác ABC có diện tích là 40 cm2 . Chiều cao AH  có độ dài là 0,8 dm. Độ dày đáy BC của hình tam giác ABC là: M3
A. 5cm.                     B. 10cm                     C. 100 cm                      D. 20cm
Câu 8: Đặt tính rồi tính: Mức 2
a. 214,57 + 54,15            b. 56,3 – 12,54            c. 3,14 x 5,2          d. 45,18 : 6
Câu 9: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 10,5m, chiều rộng 7m. Người ta cấy lúa 75% diện tích mảnh đất. Tính diện tích phần đất cấy lúa? Mức 3
Câu 10: Tính bằng cách thuận tiện nhất: Mức 3
a. 45,6 x 7 + 45,6 x 4 – 45,6                                     b.7,28 :  0,25  -  22,8 : 2,5  

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	                        6
	                        7

	Đáp án
	a- C
b- B
	a-S
b- S
c-Đ
d-Đ
	
B
	
C
	56,25 m2
	                                                           314 cm2
	                                                           B

	Biểu điểm
	1điểm
	1điểm
	1điểm
	1điểm
	1điểm
	                       1điểm
	                       1điểm


Câu 8   a) 268,72   b) 43,9    c) 16,328    d)  7,53
Câu 9   (1 điểm)                                  Bài giải
Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:
10,5 x 7=    73,5  (m2)
Diện tích phần đất cấy lúa là:
73,5   :100 x  70   =   51,45 (m2 )
Đáp số:51,45 (m2 )
Cầu 10 : (1 điểm)
a. 45,6 x 7 + 45,6 x 4 – 45,6                             b.7,28 :  0,25  -  22,8 : 2,5  
= 45,6 x (7 + 4 – 1)                                          = 72,8 : 10: 0,25 –22,8 : 2,5
= 45,6 x 10	= 72,8 : (10x 0,25)  - 22,8 : 2,5
= 456	= 72,8 : 2,5- 22,8: 2,5
                                                                           = (72,8 -22,8) : 2,5
                                                                           = 5 : 2,5  = 2


image1.wmf
10

5


oleObject1.bin

image2.wmf
100

5


oleObject2.bin

image3.wmf
1000

5


oleObject3.bin

